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DANH SÁCH CÁC LỚP

K.38 ĐÃ NHẬN SỔ TAY

SINH VIÊN

STT LỚP KHOA

1 ANH

TM 1A

ANH

2 ANH

TM1B

ANH

3 ANH

BPD

ANH

4 SP ANH

1B

ANH

5 SP ANH

1A

ANH

6 CNTT

1A

CNTT

7 SP TIN

1B

CNTT

8 ĐỊA 1C ĐỊA LÝ

9 ĐỊA 1B ĐỊA LÝ

10 GDCT

1A

GDCT

11 GDCT

1B

GDCT

12 GDĐB GDĐB

13 GDMN

1A

GDMN

14 GDMN

1C

GDMN

15 GDQP GDQP

16 GDTC

1A

GDTC

17 GDTC

1C

GDTC

18 GDTH

1A

GDTH

19 GDTH

1C

GDTH

20 GDTH

1B

GDTH

21 HÓA 1D HÓA

HỌC

22 HÓA 1C HÓA

HỌC

23 HÓA 1A HÓA

HỌC

24 QTH 1B LỊCH

SỬ

25 SỬ 1B LỊCH

SỬ
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26 SP SỬ

1C

LỊCH

SỬ

27 SỬ 1A LỊCH

SỬ

28 SP

TIẾNG

NGA 1A

NGA

29 SP NGA

1B

NGA

30 NGA 1F NGA

31 CN NGA

1D

NGA

32 CN NGA

1E

NGA

33 NGA 1C NGA

34 CN VĂN

1B

NGỮ

VĂN

35 CN VĂN

1A

NGỮ

VĂN

36 SP VĂN

1A

NGỮ

VĂN

37 VĂN 1C NGỮ

VĂN

38 VNH 1B NGỮ

VĂN

39 NN

NHẬT

1D

NHẬT

40 NHẬT

1C

NHẬT

41 CN

NHẬT

1A

NHẬT

42 NHẬT

1B

NHẬT

43 NHẬT

1E

NHẬT

44 SP

TIẾNG

PHÁP

PHÁP

45 CN

PHÁP

1A

PHÁP

46 CN

PHÁP

1B

PHÁP

47 SP SINH

1C

SINH

HỌC

48 SINH 1BSINH

HỌC
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49 QLGD

1A

TLGD

50 TLH 1B TLGD

51 TL 1A TLGD

52 TOÁN

1A

TOÁN

TIN

53 CN

TRUNG

1A

TRUNG

54 CN

TRUNG

1D

TRUNG

55 SP

TRUNG

1A

TRUNG

56 CN

TRUNG

1B

TRUNG

57 CN

TRUNG

1C

TRUNG

58 SP LÝ

1B

VẬT LÝ

59 SP LÝ

1A

VẬT LÝ

60 SP LÝ

1C

VẬT LÝ

61 CN LÝ

1B

VẬT LÝ

Lưu ý: Các lớp nào chưa nhận,

đề nghị lớp trưởng lên phòng

CTCT và HSSV (A 110) nhận

gấp
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